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A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Động lực của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là:
A. Công nhân và nông dân.			B. Tư sản và công nhân.
C. Công nhân, nông dân và trí thức.		D. Nông dân, trí thức và tư sản.
Câu 2. Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là:
A. Chứng minh trong thực tế khả năng lãnh đạo của chính đảng vô sản.
B. Tạo tiền đề trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
C. Hình thành khối liên minh công nông binh cho cách mạng Việt Nam.
D. Đảng cộng sản Việt Nam được công nhận là một bộ phận độc lập.
Câu 3. Sự ra đời của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 vì:
A. Đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong Luận cương chính trị (10/1930).
B. Đây là mốc đánh dấu sự tan rã của bộ máy chính quyền và tay sai.
C. Đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội.
D. Đây là hình thức chính quyền nhà nước giống các Xô viết ở nước Nga.
Câu 4. Cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là:
A. Phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939.	B. Phong trào cách mạng 1930-1931.
C. Cao trào kháng Nhật cứu nước 1945.	D. Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945.
Câu 5. Sự kiện nào trên thế giới có tác động sâu sắc nhất tới tình hình Việt Nam giai đoạn 1939-1945?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra.
B. Trục phát xít được hình thành.
C. Nhật và Pháp ký “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương”.
D. Pháp đầu hàng phát xít Đức.
Câu 6. Đội du kích Bắc Sơn là tiền thân của tổ chức nào sau đây?
A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.	B. Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
C. Cứu quốc quân.					D. Mặt trận Việt Minh.
Câu 7. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chiến chống thực dân Pháp của ta là gì?
A. Thần tốc, táo bạo,táo bạo hơn nữa.
B. Toàn dân, toàn diện, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
C. Táo bạo, chớp thời cơ nhanh chóng, tự lực cánh sinh.
D. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Câu 8. Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?
A. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.
B. Bộ đội Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội.
C. Quân Pháp xuống tàu rút khỏi Hải Phòng.
[bookmark: _GoBack]D. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết.
Câu 9. Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939?
A. Công nhân và nông dân.			B. Tiểu tư sản dân tộc và công nhân.
C. Nông dân và trí thức.			D. Tư sản dân tộc và nông dân.
Câu 10. Đỉnh cao trong phong trào cách mạng 1930-1931 là:
A. Phong trào đấu tranh của công nhân cao su Phú Riềng.
B. Phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh).
C. Phong trào đấu tranh của nhân dân ở Sài Gòn-Chợ Lớn.
D. Phong trào đấu tranh Xô viết Nghệ-Tĩnh.
Câu 11. Ngày 9-3-1945 ở Đông Dương đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?  
A. Pháp kí với Nhật hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.
B. Chiến tranh Pháp- Nhật bùng nổ.
C. Nhật đảo chính Pháp.
D. Pháp thiết lập trở lại nền thống trị trên toàn Việt Nam.
Câu 12. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội những nước nào dưới danh nghĩa quân Đồng Minh kéo vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật?  
A. Anh, Trung Hoa Dân Quốc.			B. Anh, Pháp.
C. Anh, Mĩ.						D. Anh, Pháp, Trung Hoa Dân Quốc.
Câu 13. Chính quyền cách mạng đã thực hiện các biện pháp cấp thời nào để giải quyết nạn đói?
A. Phát động phong trào tăng gia sản xuất.
B. Chia ruộng đất công theo nguyên tắc công bằng dân chủ.
C. Giúp dân khôi phục, xây dựng lại hộ thống đê diều.
D. Lập các hũ gạo cứu đói, không dùng gạo, ngô để nấu rượu.
Câu 14. Để giải quyết nạn dốt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập tổ chức nào?  
A. Hũ gạo cứu đói.					B. Ty bình dân học vụ.
C. Nha bình dân học vụ.				D. Cơ quan Giáo dục quốc gia.
Câu 15. Sau khi kí hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946) thực dân Pháp có thái độ và hành động như thế nào?  
A. Nghiêm chỉnh thi hành hiệp định.
B. Chuẩn bị rút quân về nước.
C. Tiếp tục câu kết với Trung Hoa Dân Quốc chống phá cách mạng Việt Nam.
D. Tìm cách phá hoại hiệp định, gây xung đột vũ trang.
Câu 16. “Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già người trẻ, không chia tôn giáo đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc” Đoạn văn trên phản ánh nội dung nào trong đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng?
A. Kháng chiến toàn dân.				B. Kháng chiến toàn diện.
C. Kháng chiến trường kì.				D. Kháng chiến lâu dài.
Câu 17. Trong những năm 1919 – 1926, giai cấp tiểu tư sản có những tờ báo tiến bộ nào?
A. Chuông rè, Tin tức, Thanh niên.			B. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.
C. Thanh niên, Chuông rè, An Nam trẻ.		D. Người nhà quê, An Nam trẻ, Thanh niên.
Câu 18. Phong trào công nhân trong những năm 1919 -1924 đấu tranh với mục tiêu chủ yếu là gì?
A. Đòi quyền lợi kinh tế.				B. Đòi quyền lợi chính trị.
C. Đòi quyền lợi kinh tế và chính trị.			D. Đấu tranh giải phóng dân tộc
Câu 19. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam đã đi vào con đường đấu tranh có tổ chức?
A. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922).
B. Tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922).
C. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son – Sài Gòn (8/1925).
D. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926).
Câu 20. Hình thức đấu tranh mới xuất hiện trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là:
A. Mít tinh biểu tình.					B. Đấu tranh nghị trường.
C. Đấu tranh chính trị.					D. Bãi khóa, bãi công.
Câu 21. Trong thời kỳ 1945-1954, thắng lợi nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp?
A. Cuộc chiến đấu của các đô thị năm 1946.		B. Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông năm 1947.
C. Chiến dịch Biên giới-Thu Đông năm 1950.	D. Chiến dịch Thượng Lào xuân-hè năm 1953.

B. TỰ LUẬN
Câu 1. Em hãy nêu hoạt động chủ yếu của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên?
Câu 2. Ý nghĩa Mặt Trận Việt Minh? 
Câu 3. Theo em với sự giải quyết các khó khăn sau Cách mạng tháng 8-1945 về chính trị trong tình hình hiện nay có mối liên hệ như thế nào? 
Câu 4. Em hãy nêu những hoạt động của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên? 
Câu 5. Vai trò của Mặt Trận Việt Minh đối với Cách mạng tháng 8/1945?
Câu 6. Từ việc giải quyết khó khăn về giáo dục sau Cách mạng tháng 8-1945. Em hãy đề ra một vài biện pháp phát triển giáo dục ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?
---------- Hết ----------
